
STT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Phân hạng
Mức chi giải 

thưởng
Ghi chú

Tổng cộng 218,000,000

A

1 Hạt sen sấy
Công ty TNHH Một thành viên Nam Huy 

Đồng Tháp

Số 180, ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp.
5 sao 12,000,000

B

I Thành phố Sa Đéc

1 Khu vui chơi miệt vườn Happy Land Hùng Thy
Hộ kinh doanh Khu vui chơi miệt vườn - 

Happy Land Hùng Thy

Số 113C, đường hoa Sa Đéc, khóm Tân Hiệp, 

phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp.

4 sao 2,000,000

II Huyện Lấp Vò

2 Bì Mắm Cô Hoàn
Hộ kinh doanh cơ sở Chế biến thực phẩm Cô 

Hoàn

Ấp Vĩnh Hưng (gần trường Tiểu học Vĩnh Thạnh 

3), xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò,  tỉnh Đồng Tháp
4 sao 2,000,000

III Huyện Tân Hồng

3 Trà bồ công anh Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển P&K
Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp
4 sao 2,000,000

C

I Thành phố Sa Đéc

1 Hủ tiếu bột lọc 4 sao 10,000,000

2 Nui rau củ 4 sao 10,000,000

3 Bún rau củ 4 sao 10,000,000

4 Cháo gạo lứt ăn liền 4 sao 10,000,000

II Thành phố Cao Lãnh

5 Cam Xoàn sấy dẻo POPE Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng
Số 756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
4 sao 10,000,000

III Huyện Lấp Vò

SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ LẠI SAU 03 NĂM CÔNG NHẬN (nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao) NĂM 2023

SẢN PHẨM ĐẠT 5 SAO OCOP NĂM 2022

DANH SÁCH SẢN PHẨM NHẬN GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM ĐẠT  4-5 SAO OCOP TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:     142 /QĐ-UBND.HC ngày  16  tháng 02 năm 2024 của UBND Tỉnh)

ĐVT: đồng

SẢN PHẨM MỚI THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂM 2023

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
Số 45X1, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp



STT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Phân hạng
Mức chi giải 

thưởng
Ghi chú

6 Ranee – Dầu ăn dinh dưỡng 100% từ cá Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á

Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An 

Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp.

4 sao 10,000,000

IV Huyện Cao Lãnh

7 Nước cốt chanh mật Ong cô đặc HTX DVNN Mỹ Long
Ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp.
4 sao 10,000,000

V Huyện Tháp Mười

8 Sen sấy Wasabi 4 sao 10,000,000

9 Sen sấy 4 sao 10,000,000

10 Ngự trà Hồng Liên 4 sao 10,000,000

VI Huyện Hồng Ngự

11 Bún tươi sấy dẻo 4 sao 10,000,000

12 Bún gạo lứt tươi sấy dẻo 4 sao 10,000,000

13 Bún hoa đậu biếc tươi sấy dẻo 4 sao 10,000,000

14 Phở tươi sấy dẻo 4 sao 10,000,000

15 Bún bò huế tươi sấy dẻo 4 sao 10,000,000

VII Huyện Tam Nông

16 Khô cá lòng tong ôm tiêu sọ 50% Cơ sở sản xuất khô cá đồng Phan Chao
Ấp 4, xã Hoà Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp.
4 sao 10,000,000

VIII Huyện Thanh Bình 

17 Trà hoa sen 4 sao 10,000,000

18 Trà sen 4 sao 10,000,000

19 Trà sen Dotha Lotus 4 sao 10,000,000

20 Trà Tâm sen 4 sao 10,000,000

Công ty TNHH Tú Trinh Food
Tổ 16, ấp Long Hoà, xã Long Thuận, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương 

Sen Đồng Tháp

Số 555, khóm Tân Đông A,  thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Công ty Cổ phần thực phẩm Sen Đại Việt
Số 277, đường Gò Tháp, thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
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